XXII. HUYẾT HỌC - TRUYỀN MÁU
	TT
	STT theo TT43
	DANH MỤC KỸ THUẬT
	PHÂN TUYẾN KỸ THUẬT

	
	
	
	A
	B
	C
	D

	
	
	A. XÉT NGHIỆM ĐÔNG MÁU
	
	
	
	

	1. 
	31
	Định lượng kháng nguyên yếu tố Von Willebrand (VWF Antigen)
	x
	
	
	

	2. 
	32
	Định lượng hoạt tính yếu tố Von Willebrand (VWF Activity) (tên khác: định lượng hoạt tính đồng yếu tố Ristocetin: VIII: R co)
	x
	
	
	

	3. 
	33
	Định lượng yếu tố XII
	x
	
	
	

	4. 
	34
	Định lượng yếu tố XIII (Tên khác: Định lượng yếu tố ổn định sợi huyết)
	x
	
	
	

	5. 
	37
	Định lượng ức chế yếu tố VIIIc
	x
	
	
	

	6. 
	38
	Định lượng ức chế yếu tố IX
	x
	
	
	

	7. 
	77
	Định lượng PIVKA (Proteins Induced by Vitamin K Antagonism or Absence)
	x
	
	
	

	
	
	B. SINH HÓA HUYẾT HỌC
	
	
	
	

	8. 
	97
	Định lượng Free kappa huyết thanh
	x
	
	
	

	9. 
	98
	Định lượng Free lambda huyết thanh
	x
	
	
	

	10. 
	99
	Định lượng Free kappa niệu
	x
	
	
	

	11. 
	100
	Định lượng Free lambda niệu
	x
	
	
	

	12. 
	103
	Định lượng G6PD
	x
	
	
	

	13. 
	104
	HK (Hexokinase)
	x
	
	
	

	14. 
	105
	GPI (Glucose phosphate isomerase)
	x
	
	
	

	15. 
	106
	PFK (Phosphofructokinase)
	x
	
	
	

	16. 
	107
	ALD (Aldolase)
	x
	
	
	

	17. 
	108
	PGK (Phosphoglycerate kinase)
	x
	
	
	

	18. 
	109
	PK (Pyruvatkinase)
	x
	
	
	

	19. 
	111
	IGF-I
	x
	
	
	

	
	
	C. TẾ BÀO HỌC
	
	
	
	

	20. 
	122
	Tổng phân tích tế bào máu ngoại vi bằng hệ thống tự động hoàn toàn (có nhuộm tiêu bản tự động)
	x
	
	
	

	21. 
	171
	Đo đường kính hồng cầu
	x
	
	
	

	
	
	D. HUYẾT THANH HỌC NHÓM MÁU
	
	
	
	

	
	
	Đ. MIỄN DỊCH HUYẾT HỌC
	
	
	
	

	22. 
	332
	Lympho cross match bằng kỹ thuật Flow-cytometry
	x
	
	
	

	23. 
	335
	Đánh giá tồn lưu tế bào ác tính bằng kỹ thuật Flow-cytometry
	x
	
	
	

	24. 
	338
	Phân tích quần thể lympho bằng kỹ thuật dấu ấn miễn dịch (DAMD)
	x
	
	
	

	25. 
	339
	Xác định chỉ số DNA index bằng kỹ thuật dấu ấn miễn dịch (DAMD)
	x
	
	
	

	26. 
	340
	Đánh giá tiên lượng bệnh rối loạn sinh tủy bằng kỹ thuật Flow-cutometry
	x
	
	
	

	27. 
	341
	Dấu ấn miễn dịch màng tế bào (bằng kỹ thuật huỳnh quang)
	x
	
	
	

	28. 
	346
	Xét nghiệm FLAER (chẩn đoán bệnh Đái huyết sắc tố niệu kịch phát ban đêm)
	x
	
	
	

	29. 
	358
	Xét nghiệm xác định kháng thể kháng tiểu cầu trực tiếp
	x
	
	
	

	30. 
	359
	Xét nghiệm xác định kháng thể kháng tiểu cầu gián tiếp
	x
	
	
	

	31. 
	360
	Định typ HLA-A độ phân giải cao (bằng kỹ thuật PCR-SSP)
	x
	
	
	

	32. 
	361
	Định typ HLA-B độ phân giải cao (bằng kỹ thuật PCR-SSP)
	x
	
	
	

	33. 
	362
	Định typ HLA-C độ phân giải cao (bằng kỹ thuật PCR-SSP)
	x
	
	
	

	34. 
	363
	Định typ HLA-DR độ phân giải cao (bằng kỹ thuật PCR-SSP)
	x
	
	
	

	35. 
	364
	Định typ HLA-DQ độ phân giải cao (bằng kỹ thuật PCR-SSP)
	x
	
	
	

	36. 
	365
	Định typ HLA độ phân giải trung bình đến cao bằng kỹ thuật PCR-SSO trên hệ thống Luminex (cho cả 5 locus A, B, C, DR và DQ)
	x
	
	
	

	37. 
	366
	Định typ HLA độ phân giải cao bằng kỹ thuật SBT trên hệ thống Miseq (cho cả 5 locus A, B, C, DR và DQ)
	x
	
	
	

	38. 
	367
	Định lượng sắt hoạt tính trong huyết thanh (LPI-Labile Plasma Ion)
	x
	
	
	

	39. 
	368
	Định lượng sắt không gắn Transferin huyết tương (NTBI - Non Transferin Bound Ion)
	x
	
	
	

	
	
	E. DI TRUYỀN HUYẾT HỌC
	
	
	
	

	40. 
	384
	Phát hiện gene bệnh Hemophilia (bằng kỹ thuật PCR-PFLP) 
	x
	
	
	

	41. 
	385
	Công thức nhiễm sắc thể (NST) từ tế bào ối
	x
	
	
	

	42. 
	386
	FISH chẩn đoán NST 13, 18, 21, XY (chẩn đoán trước sinh)
	x
	
	
	

	43. 
	387
	FISH chẩn đoán NST XY
	x
	
	
	

	44. 
	388
	FISH chẩn đoán NST Ph1 (BCR/ ABL)
	x
	
	
	

	45. 
	397
	PCR chẩn đoán bệnh teo cơ tuỷ (SMA)
	x
	
	
	

	46. 
	399
	PCR chẩn đoán bệnh loạn dưỡng cơ Duchenne (DMD) - 25 exons
	x
	
	
	

	47. 
	400
	MLPA chẩn đoán gene SH2D1A của hội chứng XLP
	x
	
	
	

	48. 
	401
	PCR chẩn đoán trước sinh bệnh loạn dưỡng cơ Duchenne (DMD) - 25 exons
	x
	
	
	

	49. 
	421
	Định lượng gen bệnh máu ác tính bằng kỹ thuật Real - Time PCR
	x
	
	
	

	50. 
	422
	Định lượng tế bào người cho ở người nhận sau ghép bằng kỹ thuật Real - Time PCR
	x
	
	
	

	51. 
	423
	Theo dõi bệnh tồn dư tối thiểu bằng bằng kỹ thuật Real - Time PCR
	x
	
	
	

	52. 
	424
	Xét nghiệm phát hiện gen bệnh lý Lơ xê mi (1 gen) bằng kỹ thuật RT - PCR
	x
	
	
	

	53. 
	425
	Phát hiện gene JAK2 V617F trong nhóm bệnh tăng sinh tủy bằng kỹ thuật Allen-specific PCR
	x
	
	
	

	54. 
	426
	Xét nghiệm phát hiện đột biến gene bằng kỹ thuật Multiplex PCR (phát hiện cùng lúc 4 đột biến)
	x
	
	
	

	55. 
	427
	Xét nghiệm giải trình tự gene
	x
	
	
	

	56. 
	428
	Định lượng virut Cytomegalo (CMV) bằng kỹ thuật Real Time PCR
	x
	
	
	

	57. 
	429
	Phát hiện đột biến Intron18/BCL1 bằng kỹ thuật PCR RFLP
	x
	
	
	

	58. 
	430
	Phát hiện đảo đoạn intron22 của gen yếu tố VIII bệnh   Hemophilia bằng kỹ thuật longrange PCR
	x
	
	
	

	59. 
	431
	Xác định gen bệnh máu bằng kỹ thuật RT-PCR
	x
	
	
	

	60. 
	432
	Xác định gen AML1/ETO bằng kỹ thuật RT-PCR
	x
	
	
	

	61. 
	433
	Xác định gen CBFβ /MYH11 bằng kỹ thuật RT-PCR
	x
	
	
	

	62. 
	434
	Xác định gen PML/ RARα bằng kỹ thuật RT-PCR
	x
	
	
	

	63. 
	435
	Xác định gen TEL/ AML1 bằng kỹ thuật RT-PCR
	x
	
	
	

	64. 
	436
	Xác định gen E2A/ PBX1 bằng kỹ thuật RT-PCR
	x
	
	
	

	65. 
	437
	Xác định gen MLL/ AF4 bằng kỹ thuật  RT-PCR
	x
	
	
	

	66. 
	438
	Xác định gen NPM1-A bằng kỹ thuật  Allen specific -PCR
	x
	
	
	

	67. 
	439
	Xác định gen FLT3-ITD bằng kỹ thuật PCR
	x
	
	
	

	68. 
	440
	Xét nghiệm HLA-B27 bằng kỹ thuật sinh học phân tử.
	x
	
	
	

	69. 
	441
	Xác định gen  IGH-MMSET (của chuyển đoạn t(4;14) bằng kỹ thuật PCR
	x
	
	
	

	70. 
	442
	Xét nghiệm kháng đột biến Imatinib T325I bằng kỹ thuật Allen-specific PCR
	x
	
	
	

	71. 
	444
	Xét nghiệm phát hiện nhiễm sắc thể X dễ gãy
	x
	
	
	

	72. 
	455
	Phát hiện gen bệnh Thalassemia bằng kỹ thuật PCR-RFLP
	x
	
	
	

	
	
	G. TRUYỀN MÁU
	
	
	
	

	73. 
	460
	Xét nghiệm sàng lọc HIV, Viêm gan B, Viêm gan C đối với đơn vị máu toàn phần và thành phần máu bằng kỹ thuật NAT
	x
	
	
	

	74. 
	469
	Xét nghiệm sàng lọc CMV đối với đơn vị máu toàn phần và thành phần máu bằng kỹ thuật PCR/ NAT
	x
	
	
	

	75. 
	472
	Chiếu xạ máu toàn phần và các thành phần máu
	x
	
	
	

	76. 
	488
	Rửa hồng cầu bằng máy tự động
	x
	
	
	

	77. 
	492
	Đông lạnh hồng cầu, tiểu cầu ở quày lạnh
	x
	
	
	

	78. 
	493
	Đông lạnh hồng cầu, tiểu cầu trong nitơ lỏng
	x
	
	
	

	79. 
	494
	Loại bỏ glycerol trong khối hồng cầu đông lạnh
	x
	
	
	

	80. 
	495
	Chiếu tia tử ngoại, hồng ngoại bất hoạt virus trong khối hồng cầu, khối tiểu cầu
	x
	
	
	

	81. 
	496
	Bất hoạt virus trong chế phẩm huyết tương bằng hoá chất
	x
	
	
	

	82. 
	497
	Bất hoạt virus trong chế phẩm huyết tương bằng nhiệt 
	x
	
	
	

	
	
	H. HUYẾT HỌC LÂM SÀNG
	
	
	
	

	83. 
	517
	Chẩn đoán trước sinh cho các bệnh máu bẩm sinh
	x
	
	
	

	
	
	I. TẾ BÀO GỐC
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